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I. I. Find the words which have a different sound in the part underlined (Tìm từ có cách 
phát âm khác trong phần được gạch dưới)  

1. A. bus                             B. unlike                      C. mud                             D. unit 

 /ʌ/ /ʌ/ /ʌ/ /juː/ 

2. A. different                     B. miss                        C. nice                              D. hit 

 /ɪ/ /ɪ/ /aɪ/ /ɪ/ 

3. A. pretty                         B. yard                         C. young                          D. yellow 

/i/ /j/      /j/ /j/ 

4. A. parent                        B. hat                           C. fat                                 D. mad 

 /e/ /æ/ /æ/ /æ/ 

5. A. far                             B. distance                   C. among                           D. alike 

 /ɑː/ /ə/ /ə/ /ə/ 

II. Fill “lot, lots, any, many, a, or an” in each blank (Điền “lot, lots, any, many, a hoặc an” 

vào mỗi chỗ trống) 

      1. There are many trees behind my house. 

2. Linh has a lot of friend in Ha Long city but he doesn’t have any friend in Ha Noi. 

3. Is there an eraser on the table? 

- No. There is only a ruler and many pens. 

4. Are there any flowers in your school’s garden? 

5. My new school has lots of classrooms. 

6. How many stores are there in your street? 

- There are a lot 

Chú ý: cụm từ cố định a lot of, lots of: đều có nghĩa là nhiều dùng trong câu khẳng định 

Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn 

Many: dùng trong câu phủ định nghi vấn, đôi khi cũng được dùng trong câu khẳng định. 

A/ an: dùng trước danh từ đếm được số ít:  

+ an trước danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm u, e, o, a, i (uể oải). 

+ a dùng trước DT bắt đầu bằng các phụ âm, hoặc các DT bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có 

phiên âm là phụ âm Eg: a university /ju:/ 
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III. Put the verbs in the following sentences into the correct tense: present simple or 

present continuous. 

1. I see (see) her every day and she never says (say) hello to me. 

Dấu hiệu nhận biết: every day, never: chia ở thì Hiện tại đơn (HTĐ), say sau She- ngôi thứ 3 số 

ít phải thêm s 

2. I am reading (read) a very interesting book now. I think I like (like) it. 

Dấu hiệu: now – chia ở thì hiện tại tiếp diễn (HTTD). Mệnh đề sau là suy nghĩ thật của người 

nói – chia HTĐ. 

2. John works (work) eight hours a day. He is (be) tired every time he gets home.  

Chú ý đây là một chuỗi hành động, hành động này dẫn đến hành động kia và gets được chia ở 

HTĐ suy ra hai hành động kia cũng chia ở HTĐ. 

4. I don’t know (not know) him very well but I think he is (be) a good person.  

Sự thật – chia ở HTĐ, hoặc chú ý ĐT think ở dạng hiện tại 

5. My wife likes (like) coffee for breakfast. She is making (make) some at the moment. 

Sở thích và được xem như một thói quen thích cà phê cho bữa sang – chia ở HTĐ – likes 

Dấu hiệu at the moment: chia ở HTTD – is making 

IV. Write the following sentences, using the words given. You can add some more words 

or change the given words when necessary. Do not change the word order. 

1. She/ be/ our/ class. → She is in our class  

2. She/ live/ Tran Quoc Toan street/ uncle/ aunt.  

→ She lives on Tran Quoc Toan street with her uncle and aunt.   

Giải thích: S + live (s) + on + Tuyến phố, con đường with + somebody: sống ở đâu với ai… 

3. It/ be/ one kilometer/ house/ school.  

→ It is one kilometer from my house to school. 

It is + khoảng cách + from … to …: khoảng cách là … từ đâu tới đâu 

4. Binh/ go/ school/ bike. 

→ Binh goes to school by bike  

S + go/ goes/ come/ comes + to somewhere + by means of transport: Ai đi tới đâu bằng phương 

tiện gì 

5. She/ go/ lunch room/ classmates/ now.  

→ She is going to the lunch room with her classmates now. 

Now: hiện tại tiếp diễn, go to s.w with s.b: đi tới đâu với ai 

V. Fill a suitable word in each blank to complete the passage below (Điền một từ thích hợp 

vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau) 

 Minh is my new classmate. He now staying (1) with his brother in Ha Noi, but he’s (2) in Bac 

Giang Town and his parents still (3) live there. 
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        Minh’s brother’s house is smaller (4) than his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy 

Street. Our (5) house is in the center of Ha Noi, so (6) it is about 8 kilometers from his new 

house (7) to school. Every day Minh goes to school (8) by bike. Minh is unhappy because he 

doesn’t (9) have many friends in Ha Noi. He also (10) misses his parents and his friends in Bac 

Giang. 

                                                                                                   

 

                                                                                               Giáo viên: Nguyễn Như Quỳnh                                                                 

  

 


